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Địa chỉ: Phòng 111, 254 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3 650 403 (Máy lẻ: 106)
Đường dây nóng: 0888.414.141

DANH SÁCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH SINH VIÊN K25 ADP
Ngày 15/8/2019

· Ca 1: 7:30 - 9:10 AM

· Ca 2: 9:30 - 11:10 AM
· Phòng 903, ĐH Duy Tân, Cơ sở 209 Phan Thanh
	Mã SV
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Ca thi

	25217110122
	Bùi Phước Tiến
	2/10/01
	1

	25207102193
	Đặng Trương Ngọc Khánh
	1/24/01
	1

	25207103708
	Đặng Ý Nhi
	4/21/01
	1

	25207103710
	Đinh Ngọc Minh Châu
	6/19/01
	1

	25207109137
	Đỗ Thị Thuận
	7/11/01
	1

	25207211060
	Hồ Nữ Ngọc Dung
	8/6/01
	1

	25207103813
	Hứa Minh Trang
	11/15/01
	1

	25202103884
	Lê Hoàng Minh Thư
	10/29/01
	1

	25207104009
	Lê Ngọc Thùy Trang
	3/6/01
	1

	25207103577
	Lê Phương Thảo
	9/22/01
	1

	25211208910
	Lê Quang Thành
	12/26/01
	1

	25207104024
	Lương Thị Thảo Nguyên
	8/1/01
	1

	25207200667
	Nguyễn Hương Liên
	1/26/01
	1

	25207109416
	Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc
	6/10/01
	1

	25212108489
	Nguyễn Minh Huy
	8/23/00
	1

	25207108082
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	11/24/01
	1

	25207109951
	Nguyễn Thiệu Duy Uyên
	2/27/01
	1

	25212104019
	Phan Văn Hoàng Long
	12/10/00
	1

	25212108106
	Trần Vĩnh Đạt
	8/30/01
	1

	25207103706
	Trình Bảo Ngân
	10/24/01
	1

	25201205268
	Trương Công Triều Nguyên
	4/17/01
	1

	25211209366
	Trương Phạm Minh Nhân
	12/2/01
	1

	25207104460
	Võ Cao Minh Hằng
	4/14/01
	1

	25217210824
	Thái Gia Bảo
	5/15/01
	1


	Mã SV
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Ca thi

	25207105154
	Bùi Thị Linh
	12/15/01
	2

	25207104076
	Dương Phạm Khánh Vy
	1/31/01
	2

	25211208066
	Hồ Gia Huy
	4/3/01
	2

	25211203035
	Lê Chí Chung
	9/15/01
	2

	25211202433
	Lê Đình Bảo
	1/7/01
	2

	25207109667
	Lê Thị Hồng Nguyệt
	1/16/01
	2

	25211203600
	Mai Đức Chương
	2/13/01
	2

	25212104074
	Ngô Ngọc Vinh
	3/28/01
	2

	25207109520
	Nguyễn Minh Anh
	8/19/01
	2

	25211208430
	Nguyễn Quang Đại
	7/17/01
	2

	25211203832
	Nguyễn Quang Huy
	6/23/01
	2

	25207103711
	Nguyễn Thị Vàng
	5/16/01
	2

	25211203444
	Nguyễn Văn Tỵ
	2/21/01
	2

	25211203689
	Phạm Đăng Khang
	9/22/01
	2

	25201205379
	Phan Huỳnh Ngọc Huy
	11/3/01
	2

	25202109111
	Phan Thị Vui
	1/10/01
	2

	25202109065
	Phùng Cao Như Quỳnh
	12/8/99
	2

	25217211284
	Trần Danh Hải Đăng
	3/21/01
	2

	25211208103
	Trần Phan Quang Đức
	9/7/01
	2

	25207107208
	Trần Thu Hà
	6/27/01
	2

	25202103609
	Võ Nguyên Anh Thư
	3/26/01
	2

	25217116211
	Nguyễn Thiện Quang
	6/15/01
	2

	25211209970
	Phạm Nguyễn Tuấn Anh
	4/27/01
	2

	25211204800
	Phạm Thị Hoàn Mỹ
	1/14/99
	2

	25207212891
	Phan Thị Vui
	1/10/01
	2
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